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1 Hồ Lê Bảo 30/11/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
2 Lý Công Bảo 30/06/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
3 Giàng Thị Quỳnh Chi 22/10/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
4 Lầu A Chung 18/04/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
5 Khoàng Thành Đạt 19/06/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
6 Giàng Phương Đông 09/11/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km 
7 Hạng Thị Kim Hoa 12/06/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
8 Lầu Thị Mi 06/02/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
9 Vàng A Phu 20/01/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 

10 Lý Vĩnh Phúc 28/12/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
11 Lầu Văn Phung 05/02/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
12 Cháng A Se 05/04/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
13 Cụt Văn Tôm 08/04/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
14 Sùng Thị Ánh Trăng 04/10/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km 
15 Mùa A Vi 16/05/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km 
16 Lầu A Chuyên 05/04/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
17 Lầu A Thưng 24/12/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
18 Hạng Thia Mống 01/12/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 



19 Hạng T Linh Ngọc 04/03/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
20 Cháng A Ba 31/07/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
21 Lầu Trung Bình 25/03/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
22 Chớ A Mong 17/06/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km 
23 Hờ A Thánh 20/01/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km 
24 Giàng Minh Đức 11/11/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km 
25 Lý Hải Dương 15/09/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
26 Khoàng Chí Thành 17/08/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
27 Lý Thị Hiền 03/04/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
28 Lèng Phương Thủy 29/09/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km 
29 Khoàng Trí Dũng 22/11/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km 
30 Sùng Thẩm Quyền 29/08/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
31 Sùng Thị Liệu 09/7/2019 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
32 Sùng Thiên Bảo 16/02/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
33 Sùng Thị Chang 19/11/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
34 Cháng Quân Hải 24/03/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
35 Chớ A Hành 02/04/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
36 Lầu Kim Hoa 17/10/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
37 Giàng Thị Mai Ly 21/07/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
38 Hạng A Môn 19/11/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
39 Sùng Thị Như 19/11/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
40 Sùng Bình Quân 26/11/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
41 Chớ A Lầu Sử 26/12/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
42 Sùng Truyền Thông 29/07/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
43 Lầu A Thương 01/10/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km
44 Cháng A Tính 17/11/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
45 Tao Trịnh Trọng 21/10/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km



46 Cháng Anh Tuấn 06/08/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
47 Lý Anh Xuân 16/06/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
48 Cháng Phong Cảnh 03/12/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
49 Sùng A Theo 15/08/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
50 Sùng Thị Yên 22/01/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
51 Giàng A Gương 04/10/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
52 Vì A Vanh 03/10/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
53 Hạng A Cạnh 12/03/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
54 Hạng Thiên Phua 06/06/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
55 Lầu A Tuấn 03/06/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km
56 Vàng Thị Ly 12/02/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km
57 Tao Thị Kim Huyền 31/03/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
58 Sùng Thị Mò 28/08/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
59 Giàng Thị Cang Pàng 07/05/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
60 Sùng A Thanh 21/03/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
61 Thào Thị Lan 26/03/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
62 Chớ Thị Dí 17/09/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
63 Thào Thị Bao 23/05/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
64 Lầu Sơ Cóc 02/09/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
65 Lầu Dơ Tiến 27/06/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
66 Hạng A Khánh 13/06/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
67 Lò Duy Quang 30/12/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km 
68 Khoàng T.Thu Hà 19/09/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
69 Lý Thị Dìa 20/01/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
70 Lèng Quang Bách 17/09/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km 
71 Chớ Thị Lan Anh 15/10/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
72 Sùng Ký Đang 13/06/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km 



73 Giàng Thị Hạnh 28/01/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
74 Sùng A Kính 21/07/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
75 Sùng Thị Lô 24/11/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
76 Thào Vũ Trọ 11/08/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
77 Lý A Phình 20/08/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
78 Sùng Quốc Hiệu 01/09/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km 
79 Vàng A Xuân 19/01/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
80 Hạng Thị Bông Cúc 08/02/2018 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km 
81 Vàng Thị Pàng Tra 20/10/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
82 Lầu Thị Giang 24/10/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
83 Cháng Thị Pàng Súa 28/02/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
84 Hạng A Định 04/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
85 Hạng A Dương 27/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
86 Cháng A Phương 30/11/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
87 Hạng Thị Hoa 04/05/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
88 Lèng Tiến Dũng 27/12/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
89 Lý Thị Dung 06/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
90 Giàng Thị Đơ 28/08/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
91 Thào Thị Duyên 18/07/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
92 Sùng Thị Giang 02/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
93 Thào Thị Giang 25/07/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
94 Thào A Thái Lan 21/11/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
95 Giàng A Mình 06/07/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
96 Giàng A Vũ 06/10/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
97 Sùng Thị Na Ly 15/09/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
98 Khoàng Minh Tuấn 28/11/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
99 Lầu A Dinh 23/04/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km



100 Hạng Thị Giáo 14/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
101 Lầu  A Nam 03/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
102 Lầu Thị Nhung 17/11/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
103 Hạng Thanh Tra 25/11/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
104 Lầu Thị Vánh 02/10/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
105 Thào Thị Nụ Cười 25/07/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
106 Sùng Thị Mò 18/07/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
107 Giàng Thị Nga 26/03/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
108 Sùng An Ninh 22/11/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
109 Lý A Pó 08/05/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
110 Giàng Như Quỳnh 28/11/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
111 Sùng A Thề 23/02/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
112 Giàng Thị Pàng Xia 06/02/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
113 Sùng A Xừ 19/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
114 Mùa A Sân 19/03/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
115 Cháng A Viên 13/02/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
116 Cháng Thị Vị 02/09/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
117 Lầu Thị Hoàng 12/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
118 Lầu Mạnh Quang 14/09/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
119 Lầu A Ca 12/05/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
120 Hạng Thị Súa 25/08/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
121 Sùng Thị Lìa 10/12/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
122 Lò Thị Minh Tuyết 30/10/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
123 Lèng Thu Kiêm 04/11/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
124 Lý Công Bình 12/04/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
125 Lý Thị Cu 19/06/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
126 Giàng Sông Hồng 25/07/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km



127 Sùng Thị Hua 01/09/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
128 Chớ Thị Nhia 01/02/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
129 Giàng Thị Oai 04/05/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
130 Sùng Thị Thố 05/05/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
131 Sùng Ly Xải 16/05/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
132 Hờ Thị Phua 01/01/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
133 Chớ Thị Dũng 19/08/2017 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
134 Cháng Thị Gầu 18/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
135 Cháng Thị Dỉ 08/06/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
136 Lầu Thị Hình Trang 23/05/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
137 Lầu A Mưa 06/12/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
138 Cháng A Cử 06/03/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
139 Cháng Thị Sinh 08/07/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
140 Sùng A Kình 29/08/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
141 Tao Thị Kim Huệ 03/10/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
142 Lý A Sình 05/07/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
143 Thào A Hà 16/12/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
144 Hạng Thị Kía 02/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
145 Sùng A Sáng 06/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
146 Giàng Thị Sanh 06/03/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
147 Lý Truyền Trang 11/01/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
148 Lý Sông Vình 19/02/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
149 Sùng Du Hành 31/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
150 Sùng Thị Báo 04/05/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
151 Sùng Thị Giang 22/05/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
152 Giàng Thị Sông Nhi 11/05/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 
153 Thào Nguyên Thái 21/06/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km 



154 Mùa Thị Lan 10/01/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km 
155 Giàng A Cang 05/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km 
156  Vàng A Thảo 13/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km 
157 Hờ Thị Sùng Hiền 20/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7 km
158 Lầu A Chiến 18/10/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7 km
159 Hạng Thị Sủ 21/03/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7 km
160 Hạng Thị Lại 04/07/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
161 Hạng A Phanh 10/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
162 Lầu Thị Xi 14/04/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
163 Hạng  A Pha 03/07/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
164 Cháng Thị Lìa 02/02/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
165 Cháng Thị Dia 28/01/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
166 Lò Thiện Nhân 26/02/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17 km
167 Lèng Nguyên Vũ 12/12/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17 km
168 Lèng Minh Đan 21/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17 km
169 Khoàng Thị Phương Thúy 25/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
170 Thào Thị Lề 09/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
171 Sùng Thị Dinh 18/01/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
172 Thào Thị Hằng 06/12/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
173 Thào A Du 29/03/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
174 Sùng A Hiệu 18/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
175 Lý Thị Ngọc Nhi 25/12/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
176 Giàng A Thảnh 07/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
177 Vì Thị Ly 10/12/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26 km
178 Lý Thị Thủy 17/05/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26 km
179 Vàng A Nhất 20/03/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7 km
180 Vàng A Danh 20/03/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7 km



181 Lầu A Phương 23/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7 km
182 Cháng A Du 26/10/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
183 Hạng  Thị Giang 02/01/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
184 Lầu A Phạnh 15/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
185 Hạng A Xá 21/07/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12 km
186 Cháng A Khánh 21/04/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24 km
187 Tao Thị Kim Liên 16/12/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17 km
188 Lèng Trí Khải 28/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17 km
189 Lý A Lang 13/10/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
190 Lò Minh Hằng 04/09/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
191 Giàng A Chì 03/02/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
192 Sùng A Đại 28/05/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
193 Sùng A Tàng 14/03/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
194 Giàng Thị Tao 05/05/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
195 Chớ Thị Gấu Sim 27/10/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
196 Sùng Bình An 27/11/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
197 Sùng Ngọc Dung 22/02/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
198 Thào A Học 19/06/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
199 Giàng A Lù 10/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
200 Thào Thị Vi 25/07/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21 km
201 Giàng Thị Yến Nhi 18/01/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26 km
202  Vàng A Vừ 08/08/2016 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26 km
203 Lầu A Hồng 16/04/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
204 Lầu A Khen 14/01/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
205 Hạng Thị Mo 29/03/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
206 Lầu Thị Ia 10/11/2014 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
207 Sùng Thị Nhật Vi 04/11/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km



208 Lèng Duy Thái 21/04/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
209 Lèng Bảo Khanh 01/05/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
210 Lò Sơn Tùng 07/07/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
211 Lý Thị Nhìa 15/08/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
212 Sùng A Sau 06/10/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
213 Chớ A Thế 11/03/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
214 Giàng A Chiến 31/03/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
215 Sùng Thị Đề 14/07/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
216 Giàng Thị Linh 08/02/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
217 Giàng Thị Rùa 21/12/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
218 Vàng Thị Say 07/07/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
219 Giàng Thành Công 21/10/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
220 Chớ Thị De 01/01/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
221 Chớ Thị Máy Xi 16/08/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
222 Mùa A Thanh 13/05/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
223 Vàng A Dùng 13/05/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
224 Lầu A Xa 16/08/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
225 Vàng A Tỉnh 16/06/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
226 Lầu Thị Giớ 25/08/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
227 Lầu Thị Hiền 09/02/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
228 Lầu A Sơn 05/11/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
229 Khoàng  Thị Hồng Đào 25/12/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
230 Tao Thanh Nhàn 27/04/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
231 Lèng Quang Kiệt 13/09/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
232 Tao Triệu Thiên Vũ 05/09/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
233 Lý A Phong 08/06/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
234 Sùng A Ca 18/11/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km



235 Sùng A Kính 17/05/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
236 Sùng Thị Nàng 19/12/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
237 Thào Thị Pho 26/07/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
238 Sùng Thị Di 23/04/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
239 Sùng Thị Lan 01/02/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
240 Giàng A Vui 22/03/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
241 Giàng A Mâng 10/11/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
242 Giàng Thị Mai 26/06/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
243 Mùa Thị Hương Giang 02/10/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
244 Lầu A Anh 07/06/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
245 Lầu A Canh 28/03/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 7km 
246 Hạng Thị Dạy 19/07/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
247 Cháng Thị Dế 23/02/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
248 Lầu Thị Núng 28/11/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
249 Lầu Quý Dượng 01/05/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
250 Hạng A Anh 27/01/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 12km
251 Sùng A Đức 04/11/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 24km
252 Lèng Trung Kiên 28/06/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 17km
253 Lý Thị Mầu 15/03/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
254 Thào Thị Lý 01/05/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
255 Thào A Dương 01/01/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
256 Lý Thị Thanh 16/10/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
257 Thào Thị Xi 19/12/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
258 Chớ Thị Bầu 30/03/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 21km
259  Giàng A Mong 04/11/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
260 Giàng Công Thành 08/11/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km
261 Hờ Thị Xi 10/05/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 26km



262 Giàng Thu Túc 31/03/2015 936,000 0 15 9 8,424,000 0 135 30km
Tổng cộng 936,000 0 15 9 2,207,088,000 0 35370
























		C=VN,L=PHÚ THỌ,CN=HÀ HỮU CHÍ,UID=CCCD:025087009701
	2026-01-14T09:24:35+0700
	PHÚ THỌ
	HÀ HỮU CHÍ
	Protect document




